
1 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 

TỈNH SÓC TRĂNG 
_____________________ 

Bản án số: 65/2022/HS-ST 

Ngày  09-6-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Bích Khiếm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Huỳnh Phước 

2. Ông Đào Khel 

- Thư ký phiên tòa: Ông  Đặng Chí Thức  – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

thành phố Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tham gia phiên 

tòa: Bà Trịnh Thị Ánh Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 09/6/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 39/2022/TLST-HS ngày 

06-4-2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2022/QXXST-HS ngày 04-

5-2022 đối với bị cáo: 

Danh T, Sinh ngày 30/12/1999 tại Sóc Trăng; Giới tính: Nam. Đăng ký 

thường trú: Số 468/14 đường LTK, Khóm B, Phường T, thành phố S, tỉnh S. Chỗ 

ở hiện nay: Số 468/14 đường LTK, Khóm B, Phường T, thành phố S, tỉnh S. Dân 

tộc: Khơmer; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: làm thuê; 

Trình độ học vấn: lớp 02/12; Con ông: Danh L (chết) và bà: Trần Thúy H; Vợ: 

Trần Anh T, sinh năm 1994. Con: có 01 người sinh năm 2021; Tiền sự: Không; 

Tiền án: 02 lần, lần thứ nhất: vào ngày 15/8/2018 bị Tòa án nhân dân thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xử phạt 06 tháng tù, về Tội trộm cắp tài sản, chấp hành 

xong ngày 16 tháng 10 năm 2018, chưa được xóa án tích, lần thứ hai:ngày 

10/7/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xử phạt 02 

năm tù, về Tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 28 tháng 02 năm 2021, chưa 

được xóa án tích. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 và chuyển tạm 

giam cho đến nay (có mặt)  
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- Bị hại:   

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 199, đường ĐBP, phường L, Quận BT, thành phố 

HCM 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Huy V, chức vụ: Giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1986 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp H, xã NB, huyện CT, tỉnh TG 

2. Ông Bùi Thanh T, sinh năm 1959 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 437/21/11, đường quốc lộ 1, khóm N, phường H, thành phố S, 

tỉnh S. 

3. Ông Nguyễn Phước T, sinh năm 1985 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số LK01-06 khu dân cư TL, khóm S, phường C, thành phố S, tỉnh 

S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Danh T và Lê Thanh Hoàng là bạn của nhau. Do không có tiền tiêu xài nên 

T và Hoàng đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản của người khác như sau:  

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021, Danh T và Lê T 

H đã lén lút lấy trộm tài sản của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T tại số 

499, đường TĐT, khóm B, phường N, thành phố S, tỉnh S, do bị hại Tiết Thúy N 

là người quản lý, tài sản gồm: 01 (một) bộ PIZAMA, chất liệu Satin, tay dài, quần 

dài, size 40 – 55kg; 02 (hai) bộ PIZAMA gấm, tay dài, quần dài, size 40 – 55kg; 

01 (một) bộ Satin, tay ngắn, quần dài, size 40 – 55kg; 01 (một) chai rửa mặt SRM: 

SOFT CLEANSER FOAM, 100ml, xuất xứ Việt Nam; 01 (một) bộ PIZAMA, lụa 

Satin, tay ngắn, quần lửng, size 40 – 55kg; 01 (một) chai rửa mặt SRM: SOFT 

CLEANSER FOAM, 100ml, xuất xứ Việt Nam; 03 (ba) chai tắm gội đa năng Trà 

Xanh và Bạc Hà, loại chai nhựa 1000ML, Xuất xứ Việt Nam; 01 (một) bộ 

PIZAMA, chất liệu Satin, tay dài, quần dài, size 40 – 55kg; 10 (mười) bộ 

PIZAMA, lụa Satin, size 40 – 55kg;  02 (hai) tắm gội đa năng, Trà Xanh và Bạc 

Hà, chai nhựa 1000ML; 08 (tám) bộ PIZAMA, lụa Satin, tay ngắn quần dài, tay 

ngắn quần lửng, tay ngắn quần đùi, size 40 – 55kg; 01 (một) set đồ thể thao thun 

thái, size 40 - 55kg; 01 (một) bộ kem đặt trị nám gồm: 1 tẩy tế bào chết June, 1 

sữa rửa mặt June, 1 chai Serum ốc sên June, 1 kem Collagen June, 1 kem nhung 

trị nám June, xuất xứ Việt Nam; 02 (hai) dầu Huỳnh Thảo, Xuất xứ Pháp; 01 (một) 

chậu nhựa hàng rào size 40x25x15; 01 (một) serum Hồng Sâm 10ml, 01 kem trắng 

da Hồng Sâm 10g, Xuất xứ Hàn Quốc; 01 (một) kem chống nấm Ốc Sên 

KARADIUM SUN CREAM, loại 70ml, xuất xứ Hàn Quốc; 01 (một) tai nghe 

Bluetooth F9 PRO, xuất xứ Trung Quốc; 02 (hai) áo thun sát nách Size L, màu 

đen và màu ghi; 01 (một) bộ PIZAMA lụa, tay ngắn quần đùi, size 40 – 60kg; 01 
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(một) gel lột nám FEMMIU, loại 10g, xuất xứ Trung Quốc; 01 (một) túi trân châu 

đen CARAMEL, cao cấp WINGS, loại 01kg; 01 (một) áo CROPTOP, khoét ngực 

thun Borip A3; 01 (một) điện thoại OPPO RENO 2F, màu xanh, IMEI: 

867124046411492; 01 (một) pô xe UMA Chuu CHO SIRIUS 50/110, màu đen; 

01(một) máy phun sương tinh dầu Queenhouse Decor, kích thước 11x8,5cm, dung 

tích 250ml, chất liệu ABS + PP + SILICONE có kèm theo tinh dầu Queenhouse 

F30Di; 02 (hai) túi bánh pía Kim Sa, trọng lượng 480g. Tổng tài sản có giá là 

13.218.000 đồng. 

Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ khuya, ngày 21 tháng 7 năm 2021 Danh T đã lén 

lút lấy trộm tài sản của bị hại Bùi Thanh T, tại công trình đang xây dựng tại số 

513, đường LD, Khóm B, Phường B, thành phố S, tỉnh S, tài sản gồm: 01 (một) 

máy đục bê tông loại lớn, 1 nhãn hiệu FER, loại 21kg; 01 (một) máy đục bê tông 

loại nhỏ, 2 nhãn hiệu FER; 01 (một) máy cắt gạch loại lớn, nhãn hiệu LACELA, 

đường kính 115mm; 01 (một) máy cắt gạch loại nhỏ, nhãn hiệu BOSCH, xuất xứ 

Trung Quốc, công suất 1,300W; 01 (một) túi xách, chất liệu nilon; 01 (một) cây 

kềm bấm chết 10, có tay cầm bằng nhựa, xuất xứ Trung Quốc; 01 (một) cây mỏ 

lết đa năng 12inch, có tay cầm bằng nhựa; 01 (một) kéo cắt tôn, shim tấm dài 

250mm, cán bọc nhựa mềm màu xanh; 01 (một) cây kiềm mỏ quạ 12inch, 9 cán 

bọc nhựa mềm màu xanh; 01 (một) máy cân bằng cùng chân 1 máy cân, nhãn hiệu 

Lacer, xuất xứ Trung Quốc; 01 (một) cuộn dây điện đôi mềm, 11 kích thước 2 x 

1,5mm, màu đỏ, dài 40 mét, hiệu CADAVI; 01 (một) cuộn dây điện đôi mềm, 

kích thước 2 x 1,5mm, màu xám, dài 40 mét, hiệu CADAVI; 01 (một) bơm chìm 

nước 1,5HP 13 Ngựa, nhãn hiệu PERONI, 01 (một) máy đầm dùi bê tông cầm 

tay, loại dài 1m, trọng lượng 5kg, xuất xứ Trung Quốc. Tổng tài sản có giá trị là 

12.299.000 đồng. 

Vụ thứ ba: Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 07/12/2021 Danh T đã lén lút 

lấy trộm tài sản tại quán cà phê The Sun của bị hại Nguyễn Phước T số 36, KDC 

TL, đường HV, khóm S, phường S, thành phố S, tỉnh S tài sản gồm: 01 (một) cây 

mai vàng có bề hoành gốc 30cm, cao 1.20m, đường kính tán cây 1.30 m, loại mai tự 

nhiên, đã được cắt tỉa cành, đang trong thời kỳ nở hoa. Tài sản có giá trị là 2.000.000 

đồng. 

Tại kết luận định giá tài sản số 149/KL.ĐGTS ngày 19 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Uỷ ban nhân dân Thành phố 

Sóc Trăng, Sóc Trăng kết luận:  

+ 01 (một) bộ PIZAMA, chất liệu Satin, tay dài, quần dài, size 40 – 55kg, 

hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 155.000 đồng/bộ 

x 01 bộ x 100% = 155.000 đồng. 

+ 02 (hai) bộ PIZAMA gấm, tay dài, quần dài, size 40 – 55kg, hàng hóa chưa 

qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 150.000 đồng/bộ x 02 bộ x 

100% = 300.000 đồng. 

+ 01 (một) bộ Satin, tay ngắn, quần dài, size 40 – 55kg, hàng hóa chưa qua 

sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 139.000 đồng/bộ x 01 bộ x 100% 

= 139.000 đồng. 
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+ 01 (một) chai rửa mặt SRM: SOFT CLEANSER FOAM, 100ml, xuất xứ 

Việt Nam, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 

120.000 đồng/chai x 01 chai x 100% = 120.000 đồng.  

+ 01 (một) bộ PIZAMA, lụa Satin, tay ngắn, quần lửng, size 40 – 55kg, hàng 

hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 155.000 đồng/bộ x 

01 bộ x 100% = 155.000 đồng.  

+ 01 (một) chai rửa mặt SRM: SOFT CLEANSER FOAM, 100ml, xuất xứ 

Việt Nam, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 

120.000 đồng/chai x 01 chai x 100% = 120.000 đồng.  

+ 03 (ba) chai tắm gội đa năng Trà Xanh và Bạc Hà, loại chai nhựa 1000ML, 

Xuất xứ Việt Nam, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với 

giá: 77.500 đồng/chai x 03 chai x 100% = 232.500 đồng. 

+ 01 (một) bộ PIZAMA, chất liệu Satin, tay dài, quần dài, size 40 – 55kg, 

hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 155.000 đồng/bộ 

x 01 bộ x 100% = 155.000 đồng.  

+ 10 (mười) bộ PIZAMA, lụa Satin, size 40 – 55kg, hàng hóa chưa qua sử 

dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 135.000 đồng/bộ x 10 bộ x 100% = 

1.350.000 đồng.  

+ 02 (hai) tắm gội đa năng, Trà Xanh và Bạc Hà, chai nhựa 1000ML, hàng 

hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 77.500 đồng/chai x 

02 chai x 100% = 155.000 đồng.  

+ 08 (tám) bộ PIZAMA, lụa Satin, tay ngắn quần dài, tay ngắn quần lửng, 

tay ngắn quần đùi, size 40 – 55kg, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn 

lại 100%, với giá: 118.000 đồng/bộ x 08 bộ x 100% = 944.000 đồng.  

+ 01 (một) set đồ thể thao thun thái, size 40 - 55kg, hàng hóa chưa qua sử 

dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 175.000 đồng/bộ x 01 bộ x 100% = 

175.000 đồng. 

+ 01 (một) bộ kem đặt trị nám gồm: 1 tẩy tế bào chết June, 1 sữa rửa mặt 

June, 1 chai Serum ốc sên June, 1 kem Collagen June, 1 kem nhung trị nám June, 

xuất xứ Việt Nam, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với 

giá: 1.500.000 đồng/bộ x 01 bộ x 100% = 1.500.000 đồng. 

+ 02 (hai) dầu Huỳnh Thảo, Xuất xứ Pháp, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá 

trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 100.000 đồng/chai x 02 chai x 100% = 200.000 

đồng. 

+ 01 (một) chậu nhựa hàng rào size 40x25x15, hàng hóa chưa qua sử dụng, 

giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 18.000 đồng/chậu x 01 chậu x 100% = 

18.000 đồng.  

+ 01 (một) serum Hồng Sâm 10ml, 01 kem trắng da Hồng Sâm 10g, Xuất xứ 

Hàn Quốc, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 

105.000 đồng/bộ x 01 bộ x 100% = 105.000 đồng.  
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+ 01 (một) kem chống nấm Ốc Sên KARADIUM SUN CREAM, loại 70ml, 

xuất xứ Hàn Quốc, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với 

giá: 228.000 đồng/bộ x 01 bộ x 100% = 228.000 đồng.  

+ 01 (một) tai nghe Bluetooth F9 PRO, xuất xứ Trung Quốc, hàng hóa chưa 

qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 200.000 đồng/cái x 01 cái x 

100% = 200.000 đồng.  

+ 02 (hai) áo thun sát nách Size L, màu đen và màu ghi, hàng hóa chưa qua 

sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 50.000 đồng/cái x 02 cái x 100% 

= 100.000 đồng.  

+ 01 (một) bộ PIZAMA lụa, tay ngắn quần đùi, size 40 – 60kg, hàng hóa 

chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 94.000 đồng/bộ x 01 bộ 

x 100% 94.000 đồng.  

+ 01 (một) gel lột nám FEMMIU, loại 10g, xuất xứ Trung Quốc, hàng hóa 

chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 35.000 đồng/chai x 01 

chai x 100% = 35.000 đồng.  

+ 01 (một) túi trân châu đen CARAMEL, cao cấp WINGS, loại 01kg, hàng 

hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 87.000 đồng/túi x 01 

túi x 100% = 87.000 đồng.  

+ 01 (một) áo CROPTOP, khoét ngực thun Borip A3, hàng hóa chưa qua sử 

dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 39.000 đồng/cái x 01 cái x 100% = 

39.000 đồng.  

+ 01 (một) điện thoại OPPO RENO 2F, màu xanh, IMEI: 867124046411492, 

đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 75%, với giá: 7.990.000 đồng/cái x 01 cái 

x 75% = 5.992.500 đồng. 

+ 01 (một) pô xe UMA Chuu CHO SIRIUS 50/110, màu đen, hàng hóa chưa 

qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 299.000 đồng/cái x 01 cái x 

100% = 299.000 đồng.  

+ 01(một) máy phun sương tinh dầu Queenhouse Decor, kích thước 

11x8,5cm, dung tích 250ml, chất liệu ABS + PP + SILICONE có kèm theo tinh 

dầu Queenhouse F30Di, hàng hóa chưa qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, 

với giá: 235.000 đồng/cái x 01 cái x 100% = 235.000 đồng. 

+ 02 (hai) túi bánh pía Kim Sa, trọng lượng 480g, hàng hóa chưa qua sử 

dụng, giá trị sử dụng còn lại 100%, với giá: 42.500 đồng/túi x 02 túi x 100% = 

85.000 đồng. Tổng cộng: 13.218.000 đồng.   

Tại kết luận định giá tài sản số 148/KL.ĐGTS ngày 12 tháng 8 năm 2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, UBND Thành phố Sóc Trăng, 

Sóc Trăng kết luận:  

+ 01 (một) máy đục bê tông loại lớn, 1 nhãn hiệu FER, loại 21kg, đã qua sử 

dụng, giá trị sử dụng còn lại 60%, với giá 2.280.000 đồng . 

+ 01 (một) máy đục bê tông loại nhỏ, 2 nhãn hiệu FER, đã qua sử dụng, giá 

trị sử dụng còn lại 80%, với giá 1.680.000 đồng.   
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+ 01 (một) máy cắt gạch loại lớn, nhãn hiệu LACELA, đường kính 

115mm, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 60%, với giá 1.230.000 đồng. 

 + 01 (một) máy cắt gạch loại nhỏ, nhãn hiệu BOSCH, xuất xứ Trung Quốc, 

công suất 1,300W, đã qua sử, dụng, giá trị sử dụng còn lại 80%, với giá 1.520.000 

đồng  

+ 01 (một) túi xách, chất liệu nilon, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 

80%, với giá 16.000 đồng . 

+ 01 (một) cây kềm bấm chết 10, có tay cầm bằng nhựa, xuất xứ Trung 

Quốc đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 50%, với giá 75.000 đồng.  

+ 01 (một) cây mỏ lết đa năng 12inch, có tay cầm bằng nhựa, đã qua sử dụng, 

giá trị sử dụng còn lại 50%, với giá 80.000 đồng. 

+ 01 (một) kéo cắt tôn, shim tấm dài 250mm, cán bọc nhựa mềm màu 

xanh, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 50% , với giá 60.000 đồng.  

+ 01 (một) cây kiềm mỏ quạ 12inch, 9 cán bọc nhựa mềm màu xanh, đã qua 

sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 50% , với giá 60.000 đồng. 

 + 01 (một) máy cân bằng cùng chân 1 máy cân, nhãn hiệu Lacer, xuất 

xứ Trung Quốc, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 60% , với giá 1.830.000 

đồng  

+ 01 (một) cuộn dây điện đôi mềm, 11 kích thước 2 x 1,5mm, màu đỏ, dài 

40 mét, hiệu CADAVI, đã qua sử dụng  giá trị sử dụng còn lại 60%, với giá 

360.000 đồng.  

+ 01 (một) cuộn dây điện đôi mềm, kích thước 2 x 1,5mm, màu xám, dài 40 

mét, hiệu CADAVI, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 60%, với giá 360.000 

đồng. 

+ 01 (một) bơm chìm nước 1,5HP 13 Ngựa, nhãn hiệu PERONI, đã qua sử 

dụng, giá trị sử dụng còn lại 90%, với giá 2.340.000 đồng. 

+ 01 (một) máy đầm dùi bê tông cầm tay, loại dài 1m, trọng lượng 5kg, 

xuất xứ Trung Quốc, đã qua sử dụng, giá trị sử dụng còn lại 60% , với giá 408.000 

đồng. Tổng cộng: 12.299.000 đồng. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 197 ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng định giá tài sản thành phố Sóc Trăng, kết luận: 01 (một) cây mai vàng có bề 

hoành gốc 30cm, cao 1.20m, đường kính tán cây 1.30 m, loại mai tự nhiên, đã được 

cắt tỉa cành, đang trong thời kỳ nở hoa. Có giá là 2.000.000 đồng. 

 Tại Cáo trạng số 40/CT-VKS.TPST ngày 04-4-2022 của Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Sóc Trăng đã truy tố bị cáo Danh T về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, bổ sung lại 

phần tổng giá trị định giá tài sản trộm ngày 21/7/2021 số tiền là 12.299.000 đồng 

mới chính xác và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Danh T phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”.  
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Áp dụng điểm g Khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự và điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề nghị xử phạt bị cáo từ 03 (Ba) năm đến 

04 (Bốn) năm tù. 

Về xử lý vật chứng, trong quá trình điều tra đã thu giữ: 01 (một) cây kiềm bằng 

kim loại dùng để cắt sắt có cán màu xanh lá cây, đã qua sử dụng; 01 (một) cây 

kiềm bằng kim loại có cán màu xanh lá cây, đã qua sử dụng; 01 (Một) cây tua vít 

bằng kim loại có cán cầm màu trắng-đỏ đã qua sử dụng. Sau khi xác minh làm rõ, 

đã trao trả cho bị hại Bùi T Trung. 03 (ba) chai dầu tắm - gội đa năng trích xuất 

từ trà xanh, thể tích 1000ML. Sau khi xác minh làm rõ, đã trao trả cho bị hại Công 

ty TNHH MTV chuyển phát nhanh T; 01 (một) cây mai vàng có bề hoành gốc 

30cm, cao 1.20m, đường kính tán cây 1.30m của bị hại Nguyễn Phước T. Sau khi 

xác minh làm rõ đã trao trả cho bị hại T. 01 (một) nón kết bằng vải màu xám, phía 

trước bên nón có hai đường vải bị tua màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) đôi 

găng tay bằng vải bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ, đã qua sử dụng của bị 

cáo Lê Thanh H giao cho cơ quan điều tra tiếp tục quản lý khi nào bắt được bị cáo 

sẽ xử lý sau. 01 (một) xe máy nhãn hiệu Sirius (Yamaha), màu bạc-đen, biển số 

78F-175.22 của bà Lâm Thị T do chưa tìm được chủ sở hữu nên giao cho Cơ quan 

điều tra tiếp tục quản lý, để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. 01 (một) nón 

kết bằng vải màu trắng đỏ phía trước nón có dòng chữ KOREAN SERIES 

CHAMPIONS SK WAVEUS 2010; 01 (một) đôi dép quay kẹp bằng nhựa màu 

đen xám trên dép có chữ NIKE đã qua sử dụng; 01 (một) nón bảo hiểm bằng nhựa 

màu vàng có chữ nón sơn, đã qua sử dụng của bị cáo Danh T đây là tài sản cá 

nhân của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần phải trả lại cho bị 

cáo T. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo T bồi thường cho bị hại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T số tiền 13.218.000 đồng, 

Buộc bị cáo T bồi thường cho bị hại Bùi Thanh T số tiền là 9.800.000 đồng (theo 

yêu cầu của bị hại); Bị hại Nguyễn Phước T đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị 

cáo T bồi thường nên không đặt ra xem xét. 

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận Cáo trạng truy 

tố bị cáo là đúng tội; Bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T số tiền 13.218.000 đồng và bị hại 

Bùi Thanh T số tiền là 9.800.000 đồng; Bị cáo nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều 

tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ngoài ra, trong 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hay khiếu 

nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định pháp luật. 

[2]. Đối với việc vắng mặt người bị hại Bùi Thanh T, Nguyễn Phước T đã làm 

rõ trong hồ sơ vụ án, xét thấy không trở ngại đến việc bồi thường thiệt hại, tính quyết 

định hình phạt. Căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự Hội đồng xét xử 

quyết định xét xử vắng mặt đối với những người này. 

[3]. Tại phiên tòa, bị cáo Danh T đã khai nhận: Vì muốn có tiền tiêu xài cá 

nhân, nên T và H đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản của người khác như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 20/7/2021, Danh T và Lê T 

Hoàng đã lén lút lấy trộm tài sản của bị hại Công ty TNHHMTV chuyển phát 

nhanh TP tại số 499, đường TĐT, khóm B, phường N, thành phố S, tỉnh S với số 

tiền theo kết luận định giá tài sản số 149/KL.ĐGTS ngày 19 tháng 8 năm 2021 là 

13.218.000 đồng. 

Vụ thứ hai: Khoảng 02 giờ khuya, ngày 21 tháng 7 năm 2021 bị cáo Danh T 

đã lén lút lấy trộm tài sản của bị hại Bùi Thanh T, tại công trình đang xây dựng 

tại số 513, đường LD, Khóm B, Phường T, thành phố S, tỉnh S với số tiền theo 

kết luận định giá tài sản số 148/KL.ĐGTS ngày 12 tháng 8 năm 2021 là 

12.299.000 đồng. 

Vụ thứ ba: Vào khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 07/12/2021 Danh T đã lén lút 

lấy trộm tài sản tại quán cà phê The Sun của bị hại Nguyễn Phước T số 36, KDC 

TL, đường HV, khóm S, phường C, thành phố S, tỉnh S tài sản gồm: 01 (một) cây 

mai vàng có bề hoành gốc 30cm, cao 1.20m, đường kính tán cây 1.30 m, loại mai tự 

nhiên, đã được cắt tỉa cành, đang trong thời kỳ nở hoa. Tài sản có giá trị là 2.000.000 

đồng. 

Lời khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp 

với lời khai của bị cáo và các bị hại và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: Bị cáo lén lút chiếm đoạt 

tài sản của người khác có tổng giá trị là 27.517.000 đồng. Nhưng do vào ngày 

10/7/2019 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xử phạt 

02 năm tù, về Tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 28 tháng 02 năm 2021 

(chưa được xóa án tích), bản án này bị cáo đã phạm tội thuộc trường hợp tái phạm 

nên lần phạm tội này bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, Hội 

đồng xét xử kết luận bị cáo Danh T phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 
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điểm g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm 

sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Về tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự: Bị cáo T thực hiện 03 lần chiếm đoạt tài sản, mỗi lần giá trị tài sản 

từ 02 triệu đồng trở lên nên phạm tội thuộc tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 02 

lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự cần áp 

dụng để tăng nặng một phần hình phạt đối với bị cáo.  

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, bị cáo là người dân tộc khơmer. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần được áp dụng để 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[6]. Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Căn cứ Điều 50 Bộ luật Hình sự, 

Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù với một thời 

gian nhất định là tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo 

và nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người tốt, đồng thời có tác dụng răng 

đe, phòng ngừa cho xã hội. 

Trong vụ trộm vào ngày 20/7/2021 bị cáo Danh T và Lê Thanh H cùng tham 

gia, nhưng lần thực hiện hành vi phạm tội này của các bị cáo không có sự phân 

công vai trò cụ thể, chỉ là đồng phạm giản đơn nên không thuộc trường hợp phạm 

tội có tổ chức. Tuy nhiên, trong vụ án bị cáo Danh T là người có vai trò khởi 

xướng, rủ rê Lê Thanh H cùng phạm tội, bị cáo Danh T là người chiếm đoạt tài 

sản nhiều hơn Lê Thanh H. Nên đối với bị cáo Danh T cần xử phạt nghiêm hơn bị 

cáo H. Mặc khác đối với Lê Thanh H, Cơ quan điều tra Công an thành phố Sóc 

Trăng đã khởi tố bị cáo và ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam, nhưng hiện nay bị cáo 

đã bỏ trốn và Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và truy bắt bị cáo. Khi nào 

bắt được bị cáo sẽ xử lý sau. 

[7]. Đối với ông Trần P: Có hành vi mua cây mai mà T trộm cắp mà có. Tuy 

nhiên, ông P không biết được cây mai này do bị cáo T phạm tội mà có, nên không 

xử lý hình sự đối với ông P. 

[8]. Đối với người thanh niên tên N: Có hành vi đem tài sản của T trộm cắp 

mà có đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan điều tra chưa xác định được 

nhân thân, lai lịch nên chưa làm việc được. Khi nào, Cơ quan điều tra làm việc 

được sẽ xem xét xử lý sau.  

[9]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên chuyển phát nhanh T đại diện ông Nguyễn Văn M yêu cầu bị cáo T 

bồi thường tổng số tiền là 13.218.000 đồng, theo biên bản lấy lời khai ngày 15/12/2021 

bị hại Bùi Thanh T yêu cầu bị cáo T bồi thường tổng số tiền là 9.800.000 đồng và tại 

phiên tòa bị cáo T đồng ý bồi thường số tiền trên cho các bị hại nên cần buộc bị cáo T 

bồi thường cho bị hại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh 
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T số tiền 13.218.000 đồng, Buộc bị cáo T bồi thường cho bị hại Bùi Thanh T số tiền 

là 9.800.000 đồng; Bị hại Nguyễn Phước T đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo T 

bồi thường nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

[10]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý như sau: 

[10.1] Đối với 01 (một) xe máy nhãn hiệu Sirius (Yamaha), màu bạc-đen, 

biển số 78F-175.22 của bà Lâm Thị T do chưa tìm được chủ sở hữu nên giao cho 

Cơ quan điều tra tiếp tục quản lý, để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. 

[10.2] Đối với 01 (một) nón kết bằng vải màu trắng đỏ phía trước nón có 

dòng chữ KOREAN SERIES CHAMPIONS SK WAVEUS 2010; 01 (một) đôi 

dép quay kẹp bằng nhựa màu đen xám trên dép có chữ NIKE đã qua sử dụng; 01 

(một) nón bảo hiểm bằng nhựa màu vàng có chữ nón sơn, đã qua sử dụng của bị 

cáo Danh T. Xét thấy, các vật chứng này là tài sản cá nhân của bị cáo, không liên 

quan đến hành vi phạm tội nên cần phải trả lại cho bị cáo T. 

[10.3] Đối với 01 (một) nón kết bằng vải màu xám, phía trước bên nón có 

hai đường vải bị tua màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) đôi găng tay bằng vải 

bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ, đã qua sử dụng của bị cáo Lê Thanh H. 

Do hiện nay bị cáo đã bỏ trốn và Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và truy 

bắt bị cáo. Nên giao cho cơ quan điều tra tiếp tục quản lý khi nào bắt được bị cáo 

sẽ xử lý sau. 

[11]. Xét lời đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh và việc áp dụng pháp luật 

là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Về hình phạt cần xử phạt bị cáo ở 

mức trung bình như Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp. 

[12]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm g Khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo 

Danh T. 

Tuyên bố: Bị cáo Danh T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

1. Xử phạt bị cáo Danh T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn thi hành 

án hình phạt tù tính từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 584; Điều 585; Điều 586 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015: 

- Buộc bị cáo Danh T bồi thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên chuyển phát nhanh T số tiền 13.218.000 đồng 
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- Buộc bị cáo Danh T bồi thường cho Bùi Thanh T số tiền 9.800.000 đồng 

- Bị hại Nguyễn Phước T đã nhận lại được tài sản bị mất trộm, không yêu 

cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không đặt ra xem xét. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên chuyển phát nhanh T và ông Bùi Thanh T có đơn yêu cầu thi hành án 

mà bị cáo Danh T chậm trả số tiền nêu trên cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên chuyển phát nhanh T và ông Bùi Thanh T, thì bị cáo Danh T phải trả 

thêm tiền lãi đối với số tiền trả chậm theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự năm 2015, tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm T 

toán. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự 

và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý như sau: 

3.1. Giao cho Cơ quan điều tra tiếp tục quản lý 01 (một) xe máy nhãn hiệu 

Sirius (Yamaha), màu bạc-đen, biển số 78F-175.22 do chưa tìm được chủ sở hữu 

để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. 

3.2. Trả lại cho bị cáo Danh T: 01 (một) nón kết bằng vải màu trắng đỏ phía 

trước nón có dòng chữ KOREAN SERIES CHAMPIONS SK WAVEUS 

2010; 01 (một) đôi dép quay kẹp bằng nhựa màu đen xám trên dép có chữ NIKE 

đã qua sử dụng; 01 (một) nón bảo hiểm bằng nhựa màu vàng có chữ nón sơn, đã 

qua sử dụng. 

3.3 . Giao cho Cơ quan điều tra tiếp tục quản lý 01 (một) nón kết bằng vải 

màu xám, phía trước bên nón có hai đường vải bị tua màu trắng, đã qua sử 

dụng; 01 (một) đôi găng tay bằng vải bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ, đã 

qua sử dụng của Lê T Hoàng do hiện nay bị cáo đã bỏ trốn giải quyết theo thẩm 

quyền. 

4. Về án phí: Căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: Buộc bị cáo Danh T phải nộp là 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

1.150.900 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với bị hại vắng mặt được quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

hợp lệ, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo trình tự phúc 

thẩm. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND thành phố Sóc Trăng; 

- Công an thành phố Sóc Trăng; 

- CQTHAHS – Công an TP.Sóc Trăng; 

- Chi cục THA Dân sự TP.Sóc Trăng; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ. 
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